Phụ lục II 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG NƯỚC   KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

HOẶC BAN HÀNH MỚI ĐỂ THỰC THI EVFTA

(Kèm theo Báo cáo số 192/BC-CP ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ)

____________
1. Danh mục các luật, nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ kiến nghị sửa đổi, bổ sung

	STT
	Tên/loại hình

văn bản
	Nội dung yêu cầu cần sửa đổi,

bổ sung theo Hiệp định
	Thời điểm có hiệu lực

	1
	Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi năm 2009 
	1. Bổ sung quy định về chấm dứt hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trong trường hợp việc sử dụng nhãn hiệu làm cho công chúng hiểu sai lệch về bản chất, chất lượng hoặc nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ.
2. Bổ sung quy định liên quan đến kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm là bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh.

3. Bổ sung quy định về việc bù đắp cho chủ bằng độc quyền sáng chế nếu thời hạn khai thác sáng chế bị rút ngắn do chậm trễ bất hợp lý trong thủ tục đăng ký lưu hành lần đầu tại Việt Nam cho dược phẩm được sản xuất theo bằng độc quyền sáng chế.
	Khi Hiệp định có hiệu lực. 

Tuy nhiên, do dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (bao gồm cả các nghĩa vụ theo cam kết trong CPTPP và EVFTA) đang được đề xuất trình Quốc hội cho ý kiến vào Kỳ họp thứ 2 (tháng 10 năm 2021) và thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 6 năm 2022) của Quốc hội khóa XV nên kiến nghị áp dụng trực tiếp các nghĩa vụ này của EVFTA (thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc phê chuẩn EVFTA) trong thời gian kể từ khi EVFTA có hiệu lực cho đến khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ được thông qua và chính thức có hiệu lực.

	2
	Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi năm 2010 
	Cho phép thành lập chi nhánh công ty tái bảo hiểm nước ngoài.
	3 năm từ ngày Hiệp định có hiệu lực

	3
	Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP 


	Điều 5, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định về người khai hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan không bắt buộc phải thông qua đại lý làm thủ tục hải quan.


	Khi Hiệp định có hiệu lực. 

Dự kiến các Nghị định này sẽ được rà soát để sửa đổi một cách tổng thể (trong đó có nội dung của EVFTA) trong năm 2021, nên kiến nghị áp dụng trực tiếp nội dung liên quan đến EVFTA (Điều 4.11, Chương 4 về Hải quan và tạo thuận lợi thương mại) trong thời gian từ khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực cho đến khi các Nghị định này được sửa đổi và chính thức có hiệu lực.

	4
	Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam
	Dịch vụ kiến trúc (CPC8671), dịch vụ kỹ thuật công trình (CPC 8672), kỹ thuật công trình kết hợp (CPC 8673)
	Khi Hiệp định có hiệu lực 


2. Danh mục các luật, nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ kiến nghị ban hành mới 
	STT
	Tên/loại hình 

văn bản
	Nội dung yêu cầu cần ban hành mới theo Hiệp định
	Thời điểm có hiệu lực

	1
	Nghị định 
	Văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung Nghị định hướng dẫn thực thi Hiệp định CPTPP về đấu thầu để hướng dẫn riêng đối với những gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của EVFTA
	Khi Hiệp định có hiệu lực 

	2
	Nghị định 
	Nghị định về hàng tân trang, tái chế tạo 
	3 năm sau khi Hiệp định có hiệu lực 

	3
	Nghị định 
	Nghị định về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi và biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện EVFTA
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	4
	Nghị định 
	Nghị định hướng dẫn quy trình đăng ký chứng nhận loại gạo xuất khẩu vào EU để được hưởng ưu đãi hạn ngạch thuế quan  
	Khi Hiệp định có hiệu lực


3. Danh mục cam kết/nhóm cam kết kiến nghị áp dụng trực tiếp 

	STT
	Cam kết/nhóm cam kết
	Thời điểm thực hiện

	1
	Khoản 2, Điều 12.27, Chương 12 về Sở hữu trí tuệ. 

Các chỉ dẫn địa lý nêu tại Phần A Phụ lục 12-A về danh sách các chỉ dẫn địa lý của Liên minh châu Âu được bảo hộ giống như các chỉ dẫn địa lý dùng cho rượu vang và rượu mạnh quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ.
	Khi Hiệp định có hiệu lực


	2
	Khoản 1, 2 và 3, Điều 12.28, Chương 12 về Sở hữu trí tuệ. 

1. Việc bảo hộ các chỉ dẫn địa lý Asiago, Fontina, Gorgonzola cho sản phẩm trong nhóm pho mát và Feta cho sản phẩm trong nhóm pho mát làm từ sữa cừu hoặc sữa cừu và sữa dê không ngăn cản những người đã sử dụng thực sự trong thương mại một cách lành mạnh các chỉ dẫn này trên lãnh thổ Việt Nam trước ngày 01/01/2017 cho các sản phẩm tương ứng tiếp tục sử dụng.
2. Những người đã sử dụng thực sự trong thương mại một cách lành mạnh trên lãnh thổ Việt Nam chỉ dẫn Champagne hay bản dịch, phiên tự hoặc phiên âm của chỉ dẫn này cho sản phẩm trong nhóm rượu vang được tiếp tục sử dụng chỉ dẫn đó trong vòng 10 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực. 
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	3
	Điều 12.29, Chương 12 về Sở hữu trí tuệ.
Việc sử dụng hợp pháp chỉ dẫn địa lý được bảo hộ theo Hiệp định này không phụ thuộc vào việc đăng ký người sử dụng hoặc nộp thêm bất kỳ khoản phí nào. 
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	4
	Chương 8 về Tự do hóa đầu tư, thương mại dịch vụ và thương mại điện tử; và Biểu cam kết cụ thể trong các Phụ lục của Chương 8.
Áp dụng trực tiếp cam kết về tự do hóa đầu tư, thương mại dịch vụ và thương mại điện tử thuộc Chương 8 và Biểu cam kết cụ thể trong các Phụ lục của Chương 8.   
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	5
	Điểm K, Điều 8.41.2.a(ii), Tiểu mục 6 về Dịch vụ tài chính, Mục E về Khuôn khổ pháp lý, Chương 8 về Tự do hóa đầu tư, thương mại dịch vụ và thương mại điện tử. 
Cung cấp và chuyển thông tin tài chính, xử lý dữ liệu tài chính và các phần mềm liên quan bởi các nhà cung cấp dịch vụ tài chính khác được coi là dịch vụ tài chính.
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	6
	Điểm L, Điều 8.41.2. a(ii), Tiểu mục 6 về Dịch vụ tài chính, Mục E về Khuôn khổ pháp lý, Chương 8 về Tự do hóa đầu tư, thương mại dịch vụ và thương mại điện tử. 

Tư vấn trung gian môi giới và các dịch vụ tài chính phụ trợ khác liên quan đến các hoạt động nêu từ Điều 8.41.2 a(ii) A đến Điều 8.41.2 a(ii) K kể cả tham khảo và phân tích tín dụng, nghiên cứu, tư vấn đầu tư và danh mục đầu tư, tư vấn mua sắm và về cơ cấu lại hoặc chiến lược doanh nghiệp được coi là dịch vụ tài chính. 
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	7
	Điều 8.41.2. b, Tiểu mục 6 về Dịch vụ tài chính, Mục E về Khuôn khổ pháp lý, Chương 8 về Tự do hóa đầu tư, thương mại dịch vụ và thương mại điện tử.

“Nhà cung cấp dịch vụ tài chính” nghĩa là bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào của một Bên, trừ tổ chức công, đang tìm cách cung cấp hoặc đang cung cấp các dịch vụ tài chính. 
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	8
	Điều 8.41.2 c và Điều 8.44, Tiểu mục 6 về Dịch vụ tài chính, Mục E về Khuôn khổ pháp lý, Chương 8 về Tự do hóa đầu tư, thương mại dịch vụ và thương mại điện tử; và Phần II.7 về Dịch vụ tài chính, Tiểu Phụ lục 8-B-1 Biểu cam kết cụ thể về cung cấp dịch vụ qua biên giới và tự do hóa đầu tư, Phụ lục 8B Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam.
“Dịch vụ tài chính mới” nghĩa là một dịch vụ có bản chất tài chính bao gồm các dịch vụ liên quan đến các sản phẩm mới và hiện có hoặc phương thức mà một sản phẩm được cung cấp, mà chưa được cung cấp bởi bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ tài chính nào trên lãnh thổ của một Bên, nhưng đang được cung cấp trên lãnh thổ của Bên kia. 

Đối với các dịch vụ tài chính mới, Việt Nam có thể áp đặt một chương trình thử nghiệm thí điểm cho một dịch vụ tài chính mới, và khi làm như vậy có thể áp đặt số lượng các nhà cung cấp dịch vụ tài chính có thể tham gia thử nghiệm thí điểm hoặc hạn chế phạm vi của chương trình thí điểm. Những biện pháp này không được phức tạp hơn mức cần thiết để đạt được mục tiêu.
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	9
	Khoản 1 và 2, Điều 4; và Điều 9, Phụ lục 2-B về phương tiện cơ giới và phụ tùng, thiết bị của xe cơ giới.
Quy định về chấp nhận giấy chứng nhận phù hợp theo quy định UNECE cấp cho linh kiện ô tô.  
	3 năm sau khi Hiệp định có hiệu lực



	10
	Khoản 3, Điều 4, Phụ lục 2-B về Phương tiện cơ giới và phụ tùng, thiết bị của xe cơ giới. 
Quy định về chấp nhận giấy chứng nhận phù hợp theo quy định UNECE cấp cho xe ô tô nguyên chiếc loại M1 nhập khẩu.
	5 năm sau khi Hiệp định có hiệu lực



	11
	Điều 4, Phụ lục 2-B về Phương tiện cơ giới và phụ tùng, thiết bị của xe cơ giới.

Tham gia Hiệp định UNECE 1958 (Hiệp định về việc chấp thuận các quy định kỹ thuật thống nhất đối với xe cơ giới và các thiết bị, phụ tùng có thể được lắp và/hoặc sử dụng trên xe cơ giới và các điều kiện để công nhận lẫn nhau về phê duyệt/chứng nhận được cấp trên cơ sở các quy định này, được điều hành bởi Diễn đàn thế giới về Hài hoà các quy định đối với xe cơ giới).
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	12
	Tiểu mục A về Dịch vụ vận tải biển; Mục 11 về Dịch vụ vận tải, Tiểu Phụ lục 8-B-1 và 8-B-2, Phụ lục 8-B Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam.
Các nhà cung cấp nước ngoài được phép thành lập liên doanh trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không vượt quá 70% vốn pháp định của liên doanh đối với phân ngành dịch vụ biển (trừ vận tải nội địa)
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	13
	Tiểu mục E về Dịch vụ vận tải đường sắt, Mục 11 về Dịch vụ vận tải, Tiểu Phụ lục 8-B-1, Phụ lục 8-B Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam.
Nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài chỉ được phép cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa thông qua việc thành lập liên doanh với đối tác trong nước.
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	14
	Khoản 1, Điều 13.15, Chương 13 về Thương mại và Phát triển bền vững.   

Chỉ định cơ quan đầu mối tham gia vào Ủy Ban Thương mại và phát triển bền vững để triển khai Chương 13 về Thương mại và phát triển bền vững.
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	15
	Khoản 4, Điều 13.15, Chương 13 về Thương mại và Phát triển bền vững.

Tổ chức họp/tham vấn với Nhóm tư vấn trong nước (DAGs) về phát triển bền vững với nhiệm vụ tư vấn thực hiện Chương 13 về Thương mại và phát triển bền vững.
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	16
	Khoản 1, Điều 15.23, Chương 15 về Giải quyết tranh chấp.  

Thiết lập một danh sách ít nhất 5 cá nhân có năng lực và luôn sẵn sàng phục vụ với vai trò trọng tài viên. 
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	17
	Khoản 2, Điều 16.4, Chương 16 về Hợp tác và nâng cao năng lực.  

Chỉ định cơ quan đầu mối phối hợp đảm nhận vai trò điều phối với EU về các vấn đề có liên quan đến thực hiện Chương này.
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	18
	Khoản 1, Điều 17.1, Chương 17 về Các điều khoản về thể chế, các điều khoản chung và các điều khoản cuối cùng.  

Phối hợp với EU, thành lập Ủy ban Thương mại gồm các thành viên từ EU và Việt Nam và đồng chủ trì bởi Bộ trưởng Bộ Công Thương và Thành viên của Ủy ban châu Âu hoặc người được ủy quyền.
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	19
	Khoản 1, Điều 17.2, Chương 17 về Các điều khoản về thể chế, các điều khoản chung và các điều khoản cuối cùng.

Thành lập các Ủy ban chuyên trách trực thuộc Ủy ban Thương mại gồm: (i) Ủy ban Thương mại hàng hóa; (ii) Ủy ban Hải quan; (iii) Ủy ban các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm; (iv) Ủy ban Đầu tư, Thương mại dịch vụ, Thương mại điện tử và Mua sắm Chính phủ; (v) Ủy ban Thương mại và Phát triển bền vững.
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	20
	Điều 4.11, Chương 4 về Hải quan và tạo thuận lợi thương mại.  

Trường hợp thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam thì việc khai hải quan được thực hiện bởi đại lý làm thủ tục hải quan hoặc người đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có tên trên Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu. 
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	21
	Điều 17.12, Chương 17 về Các điều khoản về thể chế, các điều khoản chung và các điều khoản cuối cùng. 

Áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn liên quan đến các luồng luân chuyển vốn, thanh toán và chuyển tiền khi gặp khó khăn nghiêm trọng về cán cân thanh toán hoặc huy động vốn bên ngoài.
	Khi Hiệp định có hiệu lực

	22
	Biên bản ghi nhớ về Vốn góp ngân hàng. 

Các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam sẽ xem xét trên tinh thần thiện chí đề xuất của các tổ chức tín dụng của Liên minh châu Âu về việc cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ tổng số cổ phần trong hai ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam lên tới 49% vốn điều lệ của các ngân hàng đó.
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	23
	Áp dụng trực tiếp các nội dung sau theo mô hình của Nghị quyết số 71/2006/NQ-QH11 ngày 29/11/2006 về phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập WTO của Việt Nam: 

(i) Chấm dứt hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trong trường hợp việc sử dụng nhãn hiệu làm cho công chúng hiểu sai lệch về bản chất, chất lượng hoặc nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ (Điều 12.22.3); 

(ii) Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm là bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh (Điều 12.35); và
(iii) Cơ chế bù đắp cho chủ bằng độc quyền sáng chế nếu thời hạn khai thác sáng chế bị rút ngắn do chậm trễ bất hợp lý trong thủ tục đăng ký lưu hành lần đầu tại Việt Nam cho dược phẩm được sản xuất theo bằng độc quyền sáng chế (Điều 12.40). 
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4. Danh mục các điều ước quốc tế kiến nghị tham gia

	STT
	Tên điều ước/hiệp ước quốc tế
	Thời điểm                          hoàn thành

	1
	Hiệp định UNECE 1958 (Hiệp định về việc chấp thuận các quy định kỹ thuật thống nhất đối với xe cơ giới và các thiết bị, phụ tùng có thể được lắp và/hoặc sử dụng trên xe cơ giới và các điều kiện để công nhận lẫn nhau về phê duyệt/chứng nhận được cấp trên cơ sở các quy định này, được điều hành bởi Diễn đàn Thế giới về Hài hoà các Quy định đối với xe cơ giới). 
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